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1
Lê Thanh Nga

Trần Văn Giang

Phường. 

Phan Đình 

Phùng

Tổ 23, P. 

Phan Đình 

Phùng

2 41 51 SKC 466.183.693 466.183.693

2 Nguyễn Thị Thành
Phường 

Linh Sơn

Tổ 23, P. 

Phan Đình 

Phùng

2 41 51 SKC 170.384.067 170.384.067

3 Nguyễn Thị Ngát
Phường 

Linh Sơn

Tổ 23, P. 

Phan Đình 

Phùng

2 41 51 SKC 417.709.982 417.709.982

4

Đặng Minh Việt

Nguyễn Thị Thu 

Trang

Phường 

Phan Đình 

Phùng

Tổ 23, P. 

Phan Đình 

Phùng

2 41 51 SKC 265.455.723 265.455.723

Tổng cộng 1.319.733.465 1.319.733.465

TT
Họ và tên người sử 

dụng đất

Địa chỉ 

thường trú

Vị trí thửa 

đất

Phương án bồi thường 

Tổng cộngSố tờ
Số 

thửa

Loại 

đất

Bôì thường tài sản (theo 

QĐ số 16/2026/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2026 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên)

Số tờ 

tham 

chiếu

ĐVT: Đồng

PHỤ LỤC 02

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

Dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác 

huống thuộc hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên (đoạn 2,1km từ Cầu 

Gia Bẩy đến cầu treo Bến Oánh) – đợt 22

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /           /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)
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